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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

 Tên thương mại của doanh nghiệp là một trong những yếu tố đầu tiên tạo 

lên sự thành công của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Trước đây, trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tên thương mại ít 

được quan tâm không được xem là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Ngày 

nay, trong nền kinh tế thị trường, tên thương mại đã thực sự trở thành một tài sản 

quan trọng của doanh nghiệp. Sự thành đạt của mỗi doanh nghiệp thường gắn liền 

với giá trị tên thương mại mà doanh nghiệp đó đã tạo ra. Để có được một tên 

thương mại có tên tuổi, doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều nguồn lực tài chính, 

thời gian để tạo dựng bởi lẽ không doanh nghiệp nào có tên thương mại có giá trị 

ngay từ khi khởi nghiệp mà nó đòi hỏi một quá trình lâu dài thông qua việc cung 

cấp ra thị trường những sản phẩm ngày càng tốt hơn, giá cả hợp lý, thể hiện rõ 

tính văn minh thương mại, sự chăm sóc khách hàng... Nhận thức rõ vấn đề đó, hầu 

hết doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh 

tốt rất quan tâm đến việc bảo hộ tên thương mại của doanh nghiệp mình.  

 Có thể nói, các quy định của pháp luật liên quan đến tên thương mại của 

doanh nghiệp đã được xây dựng và đang từng bước được hoàn thiện, các hoạt 

động bảo vệ quyền đối với tên thương cũng nỗ lực triển khai trên diện rộng. 

Không phải là hàng hoá nhưng tên thương mại lại có ý nghĩa rất lớn trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những đối tượng cơ bản của 

quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT), vì vậy, pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới 

và pháp luật Việt Nam hiện nay rất coi trọng việc bảo hộ tên thương mại.  

  Tên thương mại đã được nhắc đến, được quy định trong các văn bản pháp 

luật như: Bộ luật Dân sự năm 1995 và 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2005 và 

2014, Luật Thương mại năm 1997 và 2005; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa 

đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, hệ thống 

pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp được xây dựng tương đối hoàn 

chỉnh, đáp ứng chuẩn mực quốc tế như: Các cam kết tham gia Tổ chức thương 
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mại thế giới (WTO); Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

của Việt Nam, các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam. Các thành 

tựu đạt được là đáng trân trọng, nó là kết quả của hoạt động lập pháp, thực thi 

pháp luật và chính sách hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. 

 Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả, hệ thống pháp luật về tên thương mại của 

doanh nghiệp ở Việt Nam đang đứng trước những thách thức và đòi hỏi lớn, cần 

được tiếp tục hoàn thiện. Việc đổi mới tổ chức, cơ chế và phương thức bảo hộ 

đối với những tài sản vô hình của doanh nghiệp như tên thương mại, nhãn 

hiệu… cần được giải quyết trên cơ sở phân tích một cách khách quan thực trạng 

pháp luật hiện có, đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và chỉ ra những nguyên 

nhân tồn tại cần khắc phục, đồng thời kết hợp với học tập kinh nghiệm quốc tế 

để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao và hoàn thiện pháp luật về tên thương 

mại nói riêng và hệ thống pháp luật liên quan nói chung. 

Chính vì những lý do trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn vấn đề “Pháp luật 

về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án. 

Đề tài tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đặt ra và phân tích 

quy định pháp luật Việt Nam về tên thương mại của doanh nghiệp, trong đó có 

sự so sánh với các quy định pháp luật của các nước và các công ước quốc tế. 

Phân tích pháp luật về tên thương mại, thực trạng thực hiện pháp luật về tên 

thương mại của doanh nghiệp hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện 

các quy định của pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp.  

 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

 2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là: nhận diện đầy đủ bản chất của pháp 

luật về tên thương mại của doanh nghiệp, đưa ra được khái niệm về tên thương 

mại của doanh nghiệp và pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp; đánh 

giá khách quan thực trạng quy định của pháp luật về tên thương mại của doanh 

nghiệp; tiến tới hạn chế và chấm dứt hành vi xâm phạm đối với tên thương mại 
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và nâng cao hiệu quả bảo vệ đối với tên thương mại của doanh nghiệp để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của nhà nước và người tiêu dùng. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, để làm rõ cơ sở lý luận pháp luật về tên thương mại của doanh 

nghiệp, luận án cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về tên thương mại của doanh nghiệp nhằm làm 

rõ sự phát triển có kế thừa của khoa học pháp lý. 

- Phân biệt tên thương mại của doanh nghiệp với một số đối tượng tương 

tự với tên thương mại, từ đó chỉ ra sự khác biệt cơ bản và tầm quan trọng của tên 

thương mại. 

- Nghiên cứu nội dung pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp, các 

điều kiện xác lập, bảo hộ tên thương mại của doanh nghiệp. 

 Thứ hai, để đánh giá đúng thực trạng pháp luật về tên thương mại của 

doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn áp dụng cần tập trung vào những 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 - Nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng pháp luật thông qua việc phân tích 

các quy định của pháp luật hiện hành về tên thương mại của doanh nghiệp. 

 - Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật thông qua việc phân tích thực 

tiễn xác lập, bảo vệ, thực thi quyền SHTT đối với tên thương mại của doanh 

nghiệp. 

 Thứ ba, từ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tên 

thương mại của doanh nghiệp, luận án đưa ra những đề xuất phương hướng, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam. 

 - Chỉ ra những yêu cầu, định hướng quan trọng để hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thực thi phù hợp với tình hình trong nước và thế giới. 

 - Đề xuất một số giải pháp phù hợp để hoàn thiện pháp luật về tên thương 

mại của doanh nghiệp hiện nay. 
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3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu của luận án 

3.1. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của 

pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.  

Tên thương mại được nghiên cứu trong luận án là vấn đề thuộc phạm trù 

của sở hữu trí tuệ đã được công ước quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam quy 

định. Vì vậy, luận án nghiên các quy định của điều ước quốc tế cũng như của 

pháp luật về bảo hộ tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là việc bảo hộ tên thương mại của 

doanh nghiệp bằng pháp luật. Do đó: 

Về mặt lý luận, luận án không những sẽ làm rõ, làm phong phú, sâu sắc hơn 

khái niệm tên thương mại với những đặc điểm riêng có, so sánh khái niệm tên 

thương mại với các khái niệm có mối quan hệ khăng khít với tên thương mại mà 

còn phân tích nhằm góp phần xác định rõ những nội dung của pháp luật về bảo 

hộ tên thương mại của doanh nghiệp. 

Về mặt thực tiễn, luận án tập trung phân tích, đánh giá pháp luật của Việt 

Nam về tên thương mại của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả việc đánh giá 

thực trạng pháp luật và thực trạng thực thi pháp luật nhằm góp phần làm rõ 

những thành tựu, những hạn chế của pháp luật trong quy định cũng như trong 

thực tiễn thi hành để từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án 

Từ mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả tiếp cận đối tượng nghiên 

cứu bằng những phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: 

4.1. Phương pháp luận 

Trên cơ sở vận dụng phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin, luận án sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so 

sánh, các quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế thị trường trong thời kì này 

để nghiên cứu. 
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Việc phân tích các khía cạnh pháp lý liên quan đến tên thương mại của 

doanh nghiệp là một nghiên cứu mới, khá phức tạp, vừa mang tính pháp lý, vừa 

mang tính kinh tế, hơn nữa, việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn, do vậy 

việc phân tích số liệu thực tế chủ yếu dựa trên các tài liệu cụ thể được thu thập  ở 

trong và ngoài nước về lĩnh vực này. Chính vì vậy luận án sử dụng phương pháp 

tiếp cận hệ thống, đa ngành và liên ngành khoa học xã hội nhân văn như lịch sử, 

kinh tế, luật học nhằm làm rõ bản chất kinh tế, xã hội và pháp lý về pháp luật của 

tên thương mại của doanh nghiệp, đánh giá mức độ phù hợp, nhất là tính khả thi 

của các quy định này.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích nhằm làm rõ 

cơ sở lý luận cũng như cơ sở thực tiễn của pháp luật về tên thương mại của 

doanh nghiệp ở Việt Nam, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học trong và 

ngoài nước về những vấn đề liên quan đến luận án, các số liệu tổng hợp và sự 

kiện thực tế, phương pháp này được sử dụng trong luận án nhưng trọng tâm là 

chương 1, chương 2, chương 3. 

- Phương pháp so sánh luật học: được sử dụng xuyên suốt luận án nhằm đối 

chiếu quy định pháp luật qua các thời kỳ, với pháp luật các quốc gia để tìm ra 

những điểm hợp lý trong các quy định pháp luật về tên thương mại của doanh 

nghiệp, học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật để hoàn hiện pháp luật về tên 

thương mại. 

- Phương pháp phân tích – dự báo, phương pháp phân tích, tổng hợp, 

thống kê… được sử dụng trong chương 4 để dự báo xu hướng phát triển của 

kinh tế xã hội, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về tên thương 

mại của doanh nghiệp. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của nghiên cứu sinh, luận 

án có những đóng góp mới, cụ thể như sau: 


